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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO 
VỀ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Bình đẳng giới, Bộ Tư pháp báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp như sau:
1. Một số nét khái quát về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp 
Để có cơ sở cho việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3256/BTP-BTTP ngày 31/8/2018 đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 05 năm thi hành Luật giám định tư pháp năm 2012. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật giám định tư pháp và tổ chức Hội nghị tổng kết vào ngày 22/11/2018 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan ở Trung ương và đại diện một số Sở Tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức có liên quan ở địa phương. 
Trong tháng 12 năm 2018, Bộ Tư pháp cũng đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Luật giám định tư pháp tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong các hoạt động nêu trên, Bộ Tư pháp đã rất chú trọng xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung lồng ghép vấn đề giới, đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới quy định tại Điều 6 Luật bình đẳng giới nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới quy định tại Điều 4 Luật bình đẳng giới để thể chế hóa trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.
Ngày 22/3/2019, Bộ Tư pháp đã đồng chủ trì cùng Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tại Hội nghị đánh giá tác động xã hội và tác động giới của chính sách trong đề nghị chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2020. Tại Hội nghị này, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo đánh giá tác động xã hội và tác động giới của chính sách trong đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trong đó có đánh giá tác động xã hội và tác động giới đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp).
2. Đối với vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp
Thực hiện Kết luận của Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, tiếp thu ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã nghiêm túc nghiên cứu quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, rà soát nội dung sửa đổi bổ sung Luật giám định tư pháp gắn với vấn đề bình đẳng giới và xác định việc lồng ghép bình đẳng giới trong nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, cụ thể là: Bộ Tư pháp đã thực hiện việc đánh giá tác động xã hội theo 5 nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 5 Luật Bình đẳng giới. Trong khuôn khổ Báo cáo này, Bộ Tư pháp báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp như sau:
2.1. Xác định vấn đề giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật năm 2012 về căn cứ trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định; trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; phân cấp việc trưng cầu và thực hiện giám định; thời hạn giám định; chi phí giám định tư pháp; xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp; xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành chủ quản đối với hoạt động giám định tư pháp.
Dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung các điều, khoản cụ thể như sau:
- Bổ sung 04 điều luật (Điều 26a về thời hạn giám định; Điều 33a về đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; Điều 34a về xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp; Điều 41a về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước); 
- Sửa đổi, bổ sung 05 điều luật liên quan đến việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Điều 20); về trưng cầu giám định tư pháp (Điều 25); về văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp (Điều 31); về chi phí giám định tư pháp (Điều 36) và quy định nhiệm vụ, quyền hạn củ Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp (Điều 41); sửa đổi, bổ sung 18 khoản và 14 điểm có tính chất kỹ thuật, chi tiết.
Như vậy, nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan chuyên môn ở cấp trung ương quản lý lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các lĩnh vực giám định tư pháp tại địa phương. Dự thảo Luật có 03 điều liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân là người có thẩm quyền trưng cầu giám định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp, cụ thể là: Điều 25 quy định việc trưng cầu, tiếp nhận giám định; Điều 33a quy định về đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp và Điều 34a quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp và có 03 điểm liên quan đến cá nhân người giám định là: quy định về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp (sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 10); việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động giám định tư pháp (Bổ sung Điều 34a) và quy định về việc cấp thẻ giám định viên (Bổ sung khoản 4 Điều 9). Các nội dung được sửa đổi, bổ sung nêu trên là các quy định liên quan đến hoạt động tiến hành tố tụng của người tiến hành tố tụng và hoạt động xử lý vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục của pháp luật chuyên ngành, cũng như việc miễn nhiệm giám định viên và việc cấp thẻ giám định viên áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới dẫn đến bất bình đẳng về giới.
2.2. Lồng ghép vấn đề giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Bộ Tư pháp đã đã nghiên cứu, tuân thủ các quy định của Luật Bình đẳng giới, cụ thể là: Bám sát các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới (Điều 6), chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới (Điều 7), việc lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 21) cũng như các quy định cụ thể về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, quy định tại Chương 2 Luật bình đẳng giới để xem xét, đánh giá tác động về giới. Bộ Tư pháp nhận thấy: các quy định được sửa đổi, bổ sung nêu trên hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc bình đẳng giới (Điều 6); phù hợp với chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới (Điều 7) và không có nguy cơ liên quan đến việc phân biệt đối xử về dưới mọi hình thức, đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới theo đúng quy định của Luật bình đẳng giới.
2.3. Đánh giá tác động giới đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Các nội dung được đề xuất trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp nhằm khắc phục tình trạng né tránh, chậm thực hiện việc giám định tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng trong  giải quyết án tham nhũng, kinh tế, góp phần bảo đảm việc các phán quyết của toà án các cấp được chính xác, khách quan và đúng pháp luật, cụ thể:
- Đối với các nội dung quy định cơ chế bảo đảm hiệu quả của hoạt động giám định tư pháp (từ trưng cầu giám định đến việc tiếp nhận, thực hiện giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp, khi được ban hành sẽ có tác động tích cực về xã hội mà không có tác động tiêu cực. Giải pháp này sẽ hạn chế tình trạng né tránh, chậm thực hiện giám định, nâng cao chất lượng kết luận giám định, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án, vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, từ đó tiết kiệm chi phí thời gian và chi phí ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời tiết kiệm, giảm bớt chi phí liên quan đối với cá nhân, tổ chức.. (chi phí đi lại, thu nhập bị ảnh hưởng...).
- Đối với nội dung cấp thẻ giám định viên tư pháp là nâng cao vị thế người giám định tư pháp, góp phần động viên người giám định tư pháp cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động giám định tư pháp.
- Đối với nội dung nâng cao năng lực, điều kiện làm giám định của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành chuyên quản ở lĩnh vực và các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác giám định tư pháp, chỉ định đơn vị đầu mối ở mỗi Bộ, ngành ở Trung ương và ở Sở, ngành ở địa phương chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, báo cáo người có thẩm quyền phân công tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thực hiện giám định và quản lý giám sát hoạt động giám định tại các Bộ, ngành, nếu được ban hành sẽ giúp cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được công khai, minh bạch và chính xác là điều kiện thuận lợi tăng cường niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, góp phần ổn định xã hội.
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